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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Dịch bệnh do vi rút Corona COVID-19 đã được tuyên bố là Tình trạng khẩn 
cấp về y tế công cộng toàn cầu. Vi rút gây bệnh COVID-19 đã lây lan ra nhiều 
quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn 
về cơ chế gây bệnh của chủng vi rút này vẫn đang được các nhà khoa học tiếp tục 
thực hiện ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng vi rút gây bệnh COVID-
19 lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với các giọt bắn từ đường hô hấp của người nhiễm 
bệnh, thường được bắn ra khi ho hoặc hắt hơi. Một cách lây nhiễm vi rút phổ biến 
nữa là bàn tay chạm vào các bề mặt bị nhiễm vi rút rồi sau đó chạm vào mặt, ở 
các vị trí như mắt, mũi, miệng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, 
các hoạt động dự phòng để hạn chế sự lan truyền của vi rút, giảm thiểu tác động 
của dịch bệnh là rất cần thiết. 

Trong các đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ, trẻ em mầm non và học sinh 
trong các cơ sở giáo dục là nhóm đặc biệt quan trọng. Công tác dự phòng là một 
hoạt động cần thiết để ngăn ngừa vi rút lây lan trong môi trường trường học. Bên 
cạnh đó, vấn đề kỳ thị đối với những học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường, 
những người có thể đã phơi nhiễm với vi rút gây bệnh COVID-19, cũng cần được 
lưu tâm. Dịch COVID-19 không phân biệt quốc gia, khu vực, hay dân tộc, tuổi, 
giới. Do đó, các trường học cần chuẩn bị tất cả những điều kiện cần thiết để ứng 
phó với dịch bệnh. Trong đó, việc cung cấp các kiến thức phòng, chống dịch cho 
học sinh, khuyến khích học sinh thực hành hành vi vệ sinh bảo vệ sức khỏe nên 
được thực hiện phù hợp theo từng cấp học và lứa tuổi. 

Mục đích của tài liệu này là nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết về bệnh 
COVID-19, hướng dẫn thực hành phòng, chống dịch COVID-19, tránh sự kỳ thị 
với những học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường bị phơi nhiễm. Các kiến thức 
và thực hành giới thiệu trong tài liệu được phân chia phù hợp cho từng cấp học 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, phù hợp với đặc điểm 
lứa tuổi của học sinh. Để thuận tiện cho học sinh trong thực hành các hành vi đúng 
phòng, chống dịch, phần thực hành được sắp xếp thành các hoạt động cần làm 
trước khi đến trường, trong thời gian ở trường, và khi về nhà. 
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Tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi 
đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chính phủ Nhật Bản. Các nội dung trong tài 
liệu được biên soạn dựa trên các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn 
của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phòng chống dịch COVID-19, các 
tài liệu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) về phòng, chống dịch 
COVID-19 cho trẻ em. Đồng thời, tài liệu cũng được các chuyên gia về y học dự 
phòng, các nhà quản lý giáo dục và quản lý y tế đọc và góp ý. Tài liệu được biên 
soạn hướng đến trẻ em mầm non, học sinh, với đối tượng sử dụng chính là học 
sinh các cấp học. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo 
dục có thể sử dụng tài liệu này để tham khảo trong công tác truyền thông giáo dục 
sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh. 

COVID-19 là một bệnh dịch mới, kiến thức về bệnh vẫn đang tiếp tục được 
các chuyên gia nghiên cứu và cập nhật. Ban biên soạn mong nhận được các ý kiến 
góp ý của các em học sinh, các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo, và các cha 
mẹ học sinh.  

 

       Thay mặt nhóm tác giả 

      TS. BS Trần Quỳnh Anh 
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PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ BỆNH COVID-19 

 

1.1. Bệnh COVID-19 là gì? 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thông 

báo về các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán, 

Trung Quốc. Ngày 7 tháng 01 năm 2020 một loại vi rút Corona chủng mới được 

xác định là nguyên nhân gây bệnh. Lúc đó, vi rút tạm thời được đặt tên là phiên 

bản năm 2019 của vi rút Corona - nCoV (novel Corona vi rút). Tên bệnh được 

tạm thời đặt là bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

2019.  

Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới công bố chính thức tên 

bệnh là COVID-19, trong đó “CO” là chữ viết tắt của tên chủng vi rút CORONA, 

“VI” là viết tắt cho vi rút (vi rút), “D” là viết tắt cho bệnh (tiếng Anh là Disease) 

và 19 là năm 2019, năm phát hiện ra chủng vi rút mới này. Đây là một chủng chưa 

từng được xác định ở người trước đây, thuộc họ corona vi rút (CoV), là một họ vi 

rút lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến các bệnh nặng hơn.  

Người được chẩn đoán mắc COVID-19 là ca bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ 

trường hợp nào đã được khẳng định bằng xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-

CoV-2 tại các phòng xét nghiệm do Bộ Y tế cho phép. 

1.2. Tác nhân gây bệnh COVID-19 – Vi rút SARS-CoV-2 

Tác nhân gây bệnh COVID-19 là vi rút SARS-CoV-2 (tên gọi cũ là nCoV) 

là một chủng vi rút Corona mới trước đây chưa từng được xác định trên người. 

Đến nay đã xác định được 6 chủng vi rút Corona có khả năng lây nhiễm ở người 

và SARS-CoV-2 là thành viên thứ bảy (Hình 1).  
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Hình  1. Hình thái và cấu trúc vi rút SARS-CoV-2 

1.3. Phương thức lây truyền của bệnh COVID-19 
Vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể lây truyền từ người mang 

vi rút sang người lành qua các con đường sau: 
- Vi rút SARS-CoV-2 lây trực tiếp từ người sang người qua những giọt bắn 

từ mũi hoặc miệng của người mang vi rút, phát tán khi ho hoặc thở ra. Nếu hít 
hoặc nuốt phải những giọt bắn có chứa vi rút SARS-CoV-2 thì sẽ có nguy cơ bị 
nhiễm bệnh. Đây là lý do tại sao phải cách xa người bệnh hơn 2 mét. Đến thời 
điểm hiện nay, hình thức này được coi là đường lây lan chính của bệnh. 

- Vi rút SARS-CoV-2 nhiễm vào người lành do tiếp xúc với các vật thể có 
vi rút trên bề mặt. Những giọt bắn do người mang vi rút phát tán khi ho, hắt hơi, 
thở ra, rơi xuống các vật thể và các bề mặt xung quanh. Những người khác chạm 
vào những vật thể hoặc bề mặt này, sau đó chạm vào mắt, mũi hoặc miệng của họ 
cũng sẽ có nguy cơ nhiễm vi rút SARS-CoV-2.  

Khả năng tồn tại của vi rút SARS-CoV-2 trong môi trường: 
- Trên bề mặt đồ nhựa: 72 giờ. 
- Trên bề mặt thép không gỉ: 48 giờ. 
- Trên bề mặt bìa carton 24 giờ. 
- Trên đồ vật làm bằng đồng: 4 giờ. 
- Trong không khí: 3 giờ. 
Khử trùng bằng dung dịch 0,1% sodium hypochlorite hoặc 60-70% cồn làm 

giảm đáng kể lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trên các bề mặt trong vòng 1 phút. 
1.4. Các triệu chứng của bệnh COVID-19 
Sau khi nhiễm vi rút SARS-CoV-2, các triệu chứng của bệnh COVID-19 

có thể xuất hiện trong vòng 2-14 ngày, trung bình 5 ngày, người bị nhiễm vi rút 
có thể có các triệu chứng sau: 
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- Ho. 
- Sốt. 
- Khó thở. 
- Đau cơ. 
- Đau họng. 
- Không cảm nhận được mùi, vị không rõ nguyên nhân. 
- Tiêu chảy. 
- Đau đầu. 
Lưu ý:  
- Một số trường hợp có thể không có triệu chứng hoặc chỉ có ho nhẹ, không 

có sốt. 
- Các triệu chứng ban đầu thường gặp: mệt mỏi, nhức đầu, đau họng hoặc 

sốt, mất cảm giác về mùi hoặc hương vị.  
- Các triệu chứng có thể nhẹ lúc ban đầu và nặng dần lên sau 5-7 ngày, với 

ho và khó thở ngày càng xấu đi, tiến triển thành viêm phổi. 
- COVID-19 có thể dẫn đến các vấn đề hô hấp nặng, suy thận hoặc tử vong. 
1.5. Xử trí tại nhà khi nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 
- Có khó thở nặng, hãy gọi cấp cứu 115 và nói với họ về các triệu chứng 

của bạn. 
- Nếu không có khó thở nặng, gọi cho các đường dây tư vấn của Bộ Y tế 

(đường dây nóng: 19009095) hoặc các cơ quan y tế địa phương gần nhất và thảo 
luận về các triệu chứng của bạn qua điện thoại. Bác sĩ sẽ hướng dẫn các bước tiếp 
theo, tư vấn về việc làm xét nghiệm COVID-19. Đối với trường hợp nhẹ hơn, bác 
sĩ có thể sẽ khuyên bạn nên nghỉ ngơi tại nhà và tự cách ly. 

1.6. Đối tượng có nguy cơ  mắc COVID-19 
- Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc COVID-19. 
- Người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính khác phối hợp (như bệnh 

tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế 
quản mãn, xơ gan, viêm gan, bệnh thận mãn tính) có nguy cơ lây nhiễm và tử 
vong do nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn. 

- Những người làm công việc tiếp xúc nhiều với nguồn bệnh như nhân viên 
y tế, nhân viên hàng không, đường sắt, người điều khiển phương tiện giao thông 
công cộng… có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. 
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PHẦN 2. NGUYÊN TẮC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

2.1. Nguyên tắc cơ bản phòng, chống dịch COVID-19 cho cá nhân 
Để phòng bệnh cho bản thân và làm chậm sự lây lan của bệnh trong cộng 

đồng, mỗi cá nhân cần thực hiện các hành động phòng ngừa như sau: 
1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, 

hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn). 
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng 

và đến cơ sở y tế. 
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt 

hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 
4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối 

sống lành mạnh. 
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 
6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, 

đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 
7. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, 

khai báo y tế đầy đủ. 
8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn hoặc 

tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình 
trạng sức khoẻ của bản thân. 

9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-
19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình tại địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn/. 

Câu hỏi: Tại sao cần thường xuyên rửa tay? 
Trả lời: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc sử dụng dung dịch sát 

khuẩn có chứa cồn sẽ loại bỏ và diệt vi rút có trên tay bạn. 
Câu hỏi: Cần rửa tay trong bao lâu để loại bỏ và diệt vi rút có trên tay? 
Trả lời: Thường xuyên rửa tay đúng cách trong ít nhất 30 giây, đặc biệt là 

sau khi hắt hơi hoặc ho. 
Câu hỏi: Rửa tay với xà phòng và nước sạch đúng cách như thế nào? 
Trả lời: Rửa tay đúng cách với xà phòng và nước sạch theo 6 bước như sau 

(Hình 2): 

- Bước 1: Làm ướt hai bàn tay bằng nước sạch. Lấy xà phòng và chà hai 
lòng bàn tay vào nhau. 
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Hình 4. Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách 
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Tại các thời điểm sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn, tốt nhất là rửa tay với 
nước sạch và xà phòng. 

2) Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn 
vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). 
Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. 

3) Không đưa tay lên mắt, mũi miệng. 
4) Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, 

khăn lau tay, gối, chăn… 
5) Không khạc, nhổ bừa bãi. 
6) Không tụ tập đông người trong các giờ nghỉ giữa giờ, giờ ra chơi. 
7) Nếu thấy bản thân hoặc bạn khác có sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo 

ngay cho thầy cô giáo. 
8) Đeo khẩu trang đúng cách. 
9) Tránh kỳ thị, xa lánh hay trêu chọc bạn bè. 
10) Bỏ rác đúng nơi quy định. 

 

Hình 6. Những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày để phòng, chống 
dịch COVID-19 và bệnh lây truyền qua đường hô hấp 
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Tùy theo vị trí bệnh bạch hầu phát triển sẽ có biểu hiện khác nhau: 
Bệnh bạch hầu mũi trước: Bệnh nhân sổ mũi, chảy mũi ra chất mủ nhầy 

đôi khi có lẫn máu. Khi khám, có thể thấy màng trắng ở vách ngăn mũi. Thể 
bệnh này thường nhẹ do độc tố vi khuẩn ít thâm nhập vào máu. 

Bệnh bạch hầu họng và amidan: Bệnh nhân mệt mỏi, đau cổ họng, chán 
ăn, sốt nhẹ. Sau 2-3 ngày sẽ xuất hiện một đám hoại tử tạo thành lớp giả mạc 
màu trắng xanh, dai và dính chắc vào amiđan, hoặc có thể lan rộng bao phủ cả 
vùng hầu họng. Thường thể bệnh này các độc tố ngấm vào máu nhiều và có thể 
gây tình trạng nhiễm độc toàn thân. Một số bệnh nhân có thể sưng nề vùng dưới 
hàm và sưng các hạch vùng cổ làm cổ bạnh ra. Nếu không được điều trị tích 
cực, bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 6-10 ngày. 

Bạch hầu thanh quản: Đây là thể bệnh tiến triển nhanh và rất nguy hiểm. 
Bệnh nhân thường biểu hiện bằng dấu hiệu sốt, khàn giọng, ho ông ổng. Khi 
khám, bác sĩ có thể thấy các giả mạc tại ngay thanh quản hoặc từ hầu họng lan 
xuống. Nếu không được xử trí kịp thời, các giả mạc này có thể gây tắc đường 
thở làm bệnh nhân suy hô hấp và có nguy cơ tử vong nhanh chóng. 

Bạch hầu các vị trí khác: Thường rất hiếm gặp và nhẹ, vi khuẩn bạch 
hầu có thể gây loét ở da, niêm mạc như niêm mạc mắt, âm đạo hay ống tai. 

Khi mắc bệnh bạch hầu, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ 
dẫn đến viêm cơ tim, tổn thương hệ thần kinh, tử vong do đột ngột trụy tim 
mạch. Trường hợp bệnh nặng có thể diễn tiến trầm trọng khiến người bệnh tử 
vong trong vòng 6-10 ngày. 





https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/nhung-dieu-can-biet-ve-vac-xin-quai-bi/
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9. BỆNH TAY CHÂN MIỆNG 
9.1. Hướng dẫn phát hiện bệnh  
9.1.1. Đặc điểm chung của bệnh 
Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm vi rút cấp tính, lây truyền theo đường 

tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Dấu hiệu đặc 
trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da chủ yếu ở 
dạng phỏng nước thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông… 

9.1.2. Biểu hiệu của bệnh qua các giai đoạn như sau: 
- Giai đoạn ủ bệnh: khoảng 3 - 7 ngày.  
- Giai đoạn khởi phát: Từ 1 - 2 ngày với các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt 

mỏi, đau họng, biếng ăn, tiêu chảy vài lần trong ngày.  
- Giai đoạn toàn phát: Có thể kéo dài 3 - 10 ngày với các triệu chứng điển 

hình của bệnh: 
+ Loét miệng: vết loét đỏ hay phỏng nước đường kính 2 - 3 mm ở niêm 

mạc miệng, lợi, lưỡi, gây đau miệng, bỏ ăn, bỏ bú, tăng tiết nước bọt. 
+ Phát ban dạng phỏng nước: Ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông; 

tồn tại trong thời gian ngắn (dưới 7 ngày) sau đó có thể để lại vết thâm, rất hiếm 
khi loét hay bội nhiễm. 

+ Sốt nhẹ và nôn: Nếu trẻ xuất hiện sốt cao và nôn nhiều dễ có nguy cơ 
biến chứng.  

+ Biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp thường xuất hiện sớm từ ngày 
2 đến ngày 5 của bệnh. 

9.2. Phòng, chống bệnh tay chân miệng ở học sinh 
- Vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng (đặc biệt sau khi tiếp xúc với 

phân, nước bọt). 
- Rửa sạch đồ chơi, vật dụng, sàn nhà. 
- Lau sàn nhà bằng dung dịch khử khuẩn Cloramin B 2% hoặc các dung 

dịch khử khuẩn khác. 
- Cách ly trẻ bệnh tại nhà. Không đến nhà trẻ, trường học, nơi các trẻ 

chơi tập trung trong 10 - 14 ngày đầu của bệnh. 
10. BỆNH CÚM 
10.1. Hướng dẫn phát hiện bệnh cúm mùa và cúm gia cầm 
10.1.1. Đặc điểm của bệnh cúm mùa: 
- Cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do vi rút cúm gây nên.  
- Bệnh xảy ra hằng năm, thường vào mùa đông xuân.  
- Bệnh lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành thông qua các 

giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, hắt hơi.  
- Bệnh cúm mùa tiến triển thường lành tính, nhưng cũng có thể biến 

chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mạn tính về tim mạch 
và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch, trẻ em (< 5 tuổi). 
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- Bệnh nhân có sốt (thường trên 38oC), đau nhức cơ toàn thân, có thể có 
đau họng, hắt hơi, ngạt mũi, chảy nước mũi, ho, khó thở. Bệnh có thể gây viêm 
phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong. 

101.2. Đặc điểm của bệnh cúm gia cầm lây sang người A(H5N1) 
- 






